
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,381.96 -0.19% 9.09%
HNX 230.93 -0.30% 1.54%
VN30 1,481.20 -0.11% 10.15%
UPCOM 100.86 0.25% 6.10%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 2,312.13
Tổng GTGD (tỷ) 38,688.43 55.39% 113.38%

INTRADAY VNINDEX 3/7/2025 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 25,850 0.15% 10.09%
FUEMAV30 17,900 -0.28% 9.95%
FUESSV30 18,020 0.22% 7.90%
FUESSV50 21,100 0.33% 4.98%
FUESSVFL 24,900 0.81% 12.67%
FUEVFVND 33,700 1.60% 0.54%
FUEVN100 19,010 0.21% 6.08%

41I1F7000 1,471.0 0.09%
41I1F8000 1,474.0 0.57%
VN30F2509 1,463.0 0.00%
VN30F2512 1,461.0 -0.08%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 39,785.90 0.06% -0.27%
Shanghai 3,461.15 0.18% 3.26%
Hang Seng 24,069.94 -0.63% 20.00%
Kospi 3,116.27 1.34% 29.87%
BSE Sensex 83,241.38 -0.20% 5.94%
STI (Singapore) 4,019.57 0.22% 6.12%
SET (Thái Lan) 1127.21 1.03% -19.50%
Dầu Brent ($/thùng) 68.55 -0.16% -8.66%
Vàng ($/ounce) 3,355.50 0.37% 27.34%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.00% 17 3
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 0
TPCP - 5 năm 2.79% 2.7 31

TPCP - 10 năm 3.15% 4.8 30

USD/VND 26,345                0.08% 3.11%

EUR/VND 31,770                0.33% 16.52%

CNY/VND 3,717                  0.27% 4.39%
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ETF & PHÁI SINH

Mã Ngày GDKHQ

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
3/7/2025

Chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên hôm nay. Cụ thể, Chỉ số Hang Seng 

của Hồng Kông giảm 0.63%, sau khi Chỉ số PMI dịch vụ của Trung Quốc giảm xuống mức 

thấp nhất trong 9 tháng là 50.6 điểm. Bên cạnh đó, đà giảm này có thể đến từ việc Tổng 

thống Trump công bố mức thuế 40% đối với hàng hóa tái xuất qua Việt Nam — động thái 

này đe dọa kéo Trung Quốc vào một vòng leo thang thuế quan ăn miếng trả miếng mới.

Tỷ giá USD/VND sáng nay tăng hết biên độ, lên mức đỉnh mới 26,345 đồng đổi một USD.

Cụ thể, sáng 3/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm tại 25,091 đồng, tăng 21

đồng so với hôm qua. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại

được phép mua bán USD trong vùng 23,837 - 26,345 đồng.

Ngày thực hiện

VN-Index quay đầu điều chỉnh cuối phiên với thanh khoản đạt 38 nghìn tỷ - mức kỷ lục 

trong 2 tháng trở lại đây. Bán lẻ, Chứng khoán, Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp là các 

ngành có diễn biến tích cực nhất trong phiên hôm nay. Trái lại, các nhóm như Hóa chất, 

Bất động sản và Công nghệ lại có diễn biến kém khả quan.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 57,900     -0.17% 2.66% 9,675,807        15,283,802      
BID 36,300     -0.27% 1.68% 7,977,330        12,274,799      
CTG 42,500     1.43% 1.43% 14,490,049     16,185,654      
TCB 34,850     -0.43% 2.35% 38,436,670     41,404,283      
VPB 18,650     0.27% 1.63% 77,438,632     82,075,371      
MBB 25,950     -0.38% 0.19% 58,754,185     47,889,851      
HDB 22,550     1.12% 3.92% 33,167,965     35,170,215      
TPB 13,750     1.10% 3.00% 47,777,641     53,981,270      
STB 46,650     -1.89% -0.32% 23,097,167     28,474,854      
VIB 18,350     0.27% 1.38% 20,802,765     20,860,093      
ACB 21,400     0.47% 0.94% 27,333,710     28,569,870      
SHB 13,000     0.39% -0.76% 89,643,418     116,306,001    

SSB 18,300     0.83% 0.83% 3,415,674        2,688,290        
LPB 32,500     0.46% 2.20% 6,138,208        4,676,124        
GAS 66,200     -0.30% -3.36% 1,435,443        1,712,675        

PLX 37,000     0.14% -0.13% 1,358,590        1,762,376        
VIC 94,500     -0.94% -0.53% 2,647,052        3,733,282        
VHM 76,300     0.39% 0.39% 4,286,850        5,610,861        
VRE 25,050     -0.60% 2.24% 8,441,615        11,197,589      
VNM 57,500     -0.35% 1.95% 8,388,072        10,145,392      
MSN 74,500     -0.93% 3.47% 8,437,585        10,065,165      
SAB 46,250     -0.32% -2.64% 2,395,259        2,476,279        
BCM 66,400     -2.64% 6.92% 2,326,621        2,794,537        
BVH 53,000     -0.93% 0.95% 923,765           993,182            
VJC 89,000     -1.33% 2.18% 1,237,639        1,295,299        
FPT 118,000  -0.51% 0.85% 9,355,649        12,852,387      
MWG 65,400     0.93% 1.40% 25,125,323     36,774,795      
GVR 29,600     -5.28% -2.95% 17,865,853     16,996,608      
SSI 25,750     0.98% 5.10% 87,030,204     92,362,035      
HPG 23,100     0.87% 1.32% 80,009,735     89,459,486      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

VPB: Ngày 2/7, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Tổng công 

ty Viễn thông MobiFone chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn 

diện, hướng tới xây dựng hệ sinh thái tích hợp giữa viễn thông và tài chính – 

ngân hàng, mở rộng dịch vụ số đến hàng triệu khách hàng trên toàn quốc.

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

VIC: Nhà máy Vinfast Vũng Áng chính thức vận hành, công suất ban đầu 200,000 

xe/năm.

VNM: Khối ngoại hôm nay mua ròng hơn 32 tỷ đồng đối với cổ phiếu Vinamilk.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

Ngày 02/07/2025, Hòa Phát đưa vào khai thác tàu hàng rời The Momentum có 

tải trọng 110,000 DWT. Đây là tàu biển lớn nhất của Tập đoàn Hòa Phát, phục vụ 

chiến lược mở rộng đội tàu vận tải biển và chuẩn bị cho giai đoạn tăng tốc sản 

xuất tại Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất.

Chiều nay, Bộ Công Thương điều chỉnh giá xăng dầu, theo đó giá xăng giảm 

mạnh hơn 1,000 đồng/lít, xuống dưới 20.000 đồng/lít.

Nội dung

Tập đoàn Việt Nam đề xuất làm điều chưa từng có ở 'siêu đô thị' rộng gấp gần 10 lần Singapore;

Intel đánh liều làm 1 thứ chưa từng có trong lịch sử;

Tăng trưởng GDP quý II cao nhất trong gần 20 năm;

18 vòng đàm phán, 1 hiệp ước phòng thủ chung: Anh – Đức đặt nền móng an ninh châu Âu khi Mỹ "đổi ý".

Ông Trump "đòi" Chủ tịch Fed từ chức ngay lập tức vì không giảm lãi suất;

Chạy thử toàn bộ hệ thống nhà ga hành khách sân bay Long Thành trước tháng 6/2026;
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,381.96 -0.19% 9.09%
HNX 230.93 -0.30% 1.54%
VN30 1,481.20 -0.11% 10.15%
UPCOM 100.86 0.25% 6.10%
Net Foreign buy (B) 2,312.13
Total trading value (B) 38,688.43 55.39% 113.38%

INTRADAY VNINDEX 7/3/2025 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 25,850 0.15% 10.09%
FUEMAV30 17,900 -0.28% 9.95%
FUESSV30 18,020 0.22% 7.90%
FUESSV50 21,100 0.33% 4.98%
FUESSVFL 24,900 0.81% 12.67%
FUEVFVND 33,700 1.60% 0.54%
FUEVN100 19,010 0.21% 6.08%

41I1F7000 1,471.00 0.09%
41I1F8000 1,474.00 0.57%
VN30F2509 1,463.00 0.00%
VN30F2512 1,461.00 -0.08%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 39,785.90 0.06% -0.27%
Shanghai Component 3,461.15 0.18% 3.26%
Hang Seng 24,069.94 -0.63% 20.00%
Kospi 3,116.27 1.34% 29.87%
BSE Sensex 83,241.38 -0.20% 5.94%
STI (Singapore) 4,019.57 0.22% 6.12%
SET (Thailand) 1,127.21 1.03% -19.50%
Brent oil ($/barrel) 68.55 -0.16% -8.66%
Gold ($/ounce) 3,355.50 0.37% 27.34%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 4.00% 17 3
Deposit interest 12M 4.60% 0 0
5 year-Gov. Bond 2.79% 2.7 31

10 year-Gov. Bond 3.15% 4.8 30

USD/VND 26,345           0.08% 3.11%

EUR/VND 31,770           0.33% 16.52%

CNY/VND 3,717              0.27% 4.39%
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MARKET BRIEF
3/7/2025

VN-Index reversed and closed lower at the end of the session, with trading value 

reaching VND38 trillion — the highest level in the past two months. Retail, securities, 

commodities, and industrial services were the most positive-performing sectors today. 

On the other hand, chemical, real estate, and technology stocks recorded less favorable 

movements.

Ticker

ETF & DERIVATIVES

Asian stock markets fluctuated in opposite directions today. Specifically, Hong Kong’s

Hang Seng Index declined by 0.63% after China’s services PMI fell to a nine-month low

of 50.6 points. In addition, this decline may have been influenced by President Trump’s

announcement of a 40% tariff on goods re-exported through Vietnam — a move that

risks escalating tensions into a new round of tit-for-tat tariffs with China.

The USD/VND exchange rate rose to the upper limit of its trading band this morning,

reaching a new record of 26,345 USD/VND. As of the morning of July 3, the State Bank

of Vietnam announced the central exchange rate at VND25,091, an increase of VND21

compared to the previous day. With a 5% trading band, commercial banks are allowed

to trade USD within the range of VND23,837 to VND26,345.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 57,900     -0.17% 2.66% 9,675,807        15,283,802      
BID 36,300     -0.27% 1.68% 7,977,330        12,274,799      
CTG 42,500     1.43% 1.43% 14,490,049     16,185,654      
TCB 34,850     -0.43% 2.35% 38,436,670     41,404,283      
VPB 18,650     0.27% 1.63% 77,438,632     82,075,371      
MBB 25,950     -0.38% 0.19% 58,754,185     47,889,851      
HDB 22,550     1.12% 3.92% 33,167,965     35,170,215      
TPB 13,750     1.10% 3.00% 47,777,641     53,981,270      
STB 46,650     -1.89% -0.32% 23,097,167     28,474,854      
VIB 18,350     0.27% 1.38% 20,802,765     20,860,093      
ACB 21,400     0.47% 0.94% 27,333,710     28,569,870      
SHB 13,000     0.39% -0.76% 89,643,418     116,306,001    
SSB 18,300     0.83% 0.83% 3,415,674        2,688,290        
LPB 32,500     0.46% 2.20% 6,138,208        4,676,124        
GAS 66,200     -0.30% -3.36% 1,435,443        1,712,675        

PLX 37,000     0.14% -0.13% 1,358,590        1,762,376        
VIC 94,500     -0.94% -0.53% 2,647,052        3,733,282        
VHM 76,300     0.39% 0.39% 4,286,850        5,610,861        
VRE 25,050     -0.60% 2.24% 8,441,615        11,197,589      
VNM 57,500     -0.35% 1.95% 8,388,072        10,145,392      
MSN 74,500     -0.93% 3.47% 8,437,585        10,065,165      
SAB 46,250     -0.32% -2.64% 2,395,259        2,476,279        
BCM 66,400     -2.64% 6.92% 2,326,621        2,794,537        
BVH 53,000     -0.93% 0.95% 923,765           993,182            
VJC 89,000     -1.33% 2.18% 1,237,639        1,295,299        
FPT 118,000  -0.51% 0.85% 9,355,649        12,852,387      
MWG 65,400     0.93% 1.40% 25,125,323     36,774,795      
GVR 29,600     -5.28% -2.95% 17,865,853     16,996,608      
SSI 25,750     0.98% 5.10% 87,030,204     92,362,035      
HPG 23,100     0.87% 1.32% 80,009,735     89,459,486      
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After 18 talks, the UK and Germany signed a defense pact, laying groundwork for EU security amid shifting U.S. stance.

Content

VIC: VinFast’s Vung Ang factory has officially begun operations with an initial 

production capacity of 200,000 vehicles/year.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

VNM: Foreign investors recorded a net buying value of more than VND32 billion 

in Vinamilk shares today.

Hòa Phát Group: On July 2, 2025, Hoa Phat launched the operation of its bulk 

carrier The Momentum, with a deadweight tonnage of 110,000 DWT. This is the 

largest vessel ever built by the group, serving its strategy to expand its maritime 

shipping fleet and prepare for the next production expansion phase at the Hoa 

Phat Dung Quat Iron and Steel Complex.

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

This afternoon, the ministry announced a sharp cut of over 1,000 VND/liter in 

gasoline prices, bringing them below 20,000 VND/liter.

VPB: On July 2, VPBank and MobiFone officially signed a comprehensive strategic 

cooperation agreement, aiming to develop an integrated digital ecosystem 

between telecommunications and financial services — expanding digital services 

to millions of customers nationwide.

A Vietnamese corporation has proposed an unprecedented “mega city” project nearly 10 times the size of Singapore;

The entire passenger terminal system at Long Thanh International Airport is expected to undergo trial operations before June 2026;

Q2 GDP growth reaches highest level in nearly 20 years;

President Trump has demanded the Federal Reserve Chair resign immediately for not cutting interest rates;

Intel is taking a bold move to do something unprecedented in its history;
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